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1 DT DTZ1552203100001 Vương Văn Chầu 25/04/1996 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

2 DT DTZ1552203100003 Lò Văn Hưởng 25/01/1996 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

3 DT DTZ1552203100005 Ma Thị Khơi 21/09/1997 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

4 DT DTZ1552203100006 Hoàng Thị Hồng Lâm 04/02/1997 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

5 DT DTZ1552203100015 Lưu Văn Tâm 22/11/1995 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

6 DT DTZ1552203100019 Vi Văn Tứ 25/11/1996 Lịch Sử - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

7 DT DTZ1557204030009 Lý Thị Hiền 13/09/1997 Hóa dược - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

8 DT DTZ1557204030024 Phàng A Páo 09/09/1997 Hóa dược - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

9 DT DTZ1553202020014 Ma Văn Cách 11/05/1995 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

10 DT DTZ1553202020015 Bàn Thị Lành 24/02/1997 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

11 DT DTZ1553202020013 Đặng Thị Liếp 04/09/1997 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

12 DT DTZ1553202020003 Tòng Thị Luyến 10/02/1997 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

13 DT DTZ1553202020012 Lý Thị Tá 22/07/1997 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

14 DT DTZ1553202020005 Hà Thị Thoa 06/01/1996 KH Thư viện - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

15 DT DTZ1558501010005 Vàng Văn Dương 24/02/1997 QL TN Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

16 DT DTZ1558501010025 Lường Văn Sởm 08/10/1997 QL TN Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

17 DT DTZ1558501010032 Tống Thị Uyên 17/05/1997 QL TN Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

18 DT DTZ1558501010034 Thào A Vừ 12/07/1996 QL TN Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

19 DT DTZ1554403010001 Giàng A Dờ 20/06/1994 KH Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

20 DT DTZ1554403010006 Mã Thị Hoán 25/09/1996 KH Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

21 DT DTZ1554403010007 Vàng A Hùa 06/04/1997 KH Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

22 DT DTZ1554403010010 Trương Thị Na 17/05/1997 KH Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

23 DT DTZ1554403010012 Hoàng Thị Thu 01/02/1996 KH Môi trường - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

24 DT DTZ1554402170018 Giàng A Chù 05/07/1996 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

25 DT DTZ1554402170013 Lò Văn Chưởng 10/07/1996 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

26 DT DTZ1554402170002 Bế Tân Dược 09/09/1995 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

27 DT DTZ1554402170003 Nguyễn Minh Hiếu 08/03/1997 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

28 DT DTZ1554402170005 Lô Thị Sen 24/06/1997 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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29 DT DTZ1554402170012 Lò Văn Sơn 12/10/1996 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

30 DT DTZ1554402170006 Sùng A Sử 20/05/1996 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

31 DT DTZ1554402170021 Sùng Thị Tùng 07/08/1996 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

32 DT DTZ1554402170014 Sầm Văn Tùng 23/01/1997 Địa Lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

33 DT DTZ1554202010007 Nguyễn Thị Trà My 16/04/1997 CoN Sinh học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

34 DT DTZ1554201010001 Hoàng Mùi Dấu 04/09/1997 Sinh học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

35 DT DTZ1557601010119 Lò Thị Bình 04/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

36 DT DTZ1557601010006 Lò Văn Bình 06/07/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

37 DT DTZ1557601010006 Lò Thị Bua 17/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

38 DT DTZ1557601010008 Lý Thị Cha 18/02/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

39 DT DTZ1557601010011 Dương Hải Châu 09/01/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

40 DT DTZ1557601010013 Nguyễn Lan Chi 21/08/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

41 DT DTZ1557601010012 Hoàng Thị Chi 22/11/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

42 DT DTZ1557601010113 Tẩn Mí Chiêu 20/03/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

43 DT DTZ1557601010014 Lò A Công 01/04/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

44 DT DTZ1557601010016 Hoàng Văn Đá 13/05/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

45 DT DTZ1557601010018 Lỳ Pờ De 15/07/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

46 DT DTZ1557601010020 Tráng Láo Dia 09/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

47 DT DTZ1557601010021 Nguyễn Thị Diễm 03/05/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

48 DT DTZ1557601010022 Sùng Thị Dính 02/01/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

49 DT DTZ1557601010104 Sùng A Dờ 07/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

50 DT DTZ1557601010117 Nông Thị Thu Hà 07/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

51 DT DTZ1557601010025 Hoàng Thị Thu Hà 07/10/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

52 DT DTZ1557601010026 Triệu Thu Hà 04/02/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

53 DT DTZ1557601010031 Hoàng Thị Mỹ Hoa 12/11/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

54 DT DTZ1557601010029 Dùng Thị Hoa 10/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

55 DT DTZ1557601010033 Giàng A Hồng 20/10/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

56 DT DTZ1557601010035 Nguyễn Thị Huê 27/11/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

57 DT DTZ1557601010037 Đinh Triệu Hùng 24/05/1994 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

58 DT DTZ1557601010125 Nông Văn Hưng 13/09/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

59 DT DTZ1557601010038 Hà Thị Hương 03/04/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

60 DT DTZ1557601010040 Bùi Thị Huyền 06/03/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

61 DT DTZ1557601010110 Vi Văn Khánh 06/08/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

62 DT DTZ1557601010042 Vàng Thị Lệ 24/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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63 DT DTZ1557601010043 Tống Mỹ Lệ 24/01/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

64 DT DTZ1557601010044 La Thị Lệ 16/09/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

65 DT DTZ1557601010046 Nông Thu Liễu 26/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

66 DT DTZ1557601010047 Nguyễn Thu Liễu 13/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

67 DT DTZ1557601010049 Đặng Thị Líu 14/07/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

68 DT DTZ1557601010050 Nông Hồng Nhung Lụa 14/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

69 DT DTZ1557601010051 Vừ A Mạnh 05/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

70 DT DTZ1557601010052 Thào Thị Mày 16/02/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

71 DT DTZ1557601010053 Quàng Thị Mây 05/12/1995 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

72 DT DTZ1557601010054 Phàn Lờ Mẩy 11/03/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

73 DT DTZ1557601010055 Chẻo Yêu Mìn 11/07/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

74 DT DTZ1557601010056 Hoàng Thị Mỵ 19/06/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

75 DT DTZ1557601010057 Mùa A Náng 12/07/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

76 DT DTZ1557601010110 Lù Thị Ngọc 04/07/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

77 DT DTZ1557601010096 Khằm Thị Nguyệt 26/04/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

78 DT DTZ1557601010061 Sùng Mí Nu 20/10/1993 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

79 DT DTZ1557601010064 Lò Thị Oanh 10/02/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

80 DT DTZ1557601010103 Lý A Phia 11/09/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

81 DT DTZ1557601010066 Đao Thị Phúc 03/05/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

82 DT DTZ1557601010101 Lù Xì Pư 01/09/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

83 DT DTZ1557601010069 Sần Lao Quái 24/8/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

84 DT DTZ1557601010112 Tao Thị Quỳnh 20/03/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

85 DT DTZ1557601010075 Hờ A Súa 05/03/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

86 DT DTZ1557601010076 Nguyễn Thị Băng Tâm 08/07/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

87 DT DTZ1557601010077 Giàng A Tằng 13/08/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

88 DT DTZ1557601010078 Nông Thị Thắm 10/07/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

89 DT DTZ1557601010079 Lò Thị Thân 29/10/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

90 DT DTZ1557601010080 Vừ Mìn Thắng 01/08/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

91 DT DTZ1557601010099 Vàng Thị Thào 08/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

92 DT DTZ1557601010182 Lương Phương Thảo 21/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

93 DT DTZ1557601010084 Nông Thị Tho 19/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

94 DT DTZ1557601010109 Vy Thị Trâm 19/03/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

95 DT DTZ1557601010100 Lỳ Khò Tư 31/12/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

96 DT DTZ1557601010126 Giàng A Tủa 07/08/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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97 MC DTZ1557601010116 Sùng A Tung 15/07/1997 Công tác Xã hội - K13 Mồ côi cha mẹ 100,000 6 600,000

98 DT DTZ1557601010124 Nông Thanh Tuyền 19/11/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

99 DT DTZ1557601010089 Lý Thị Vụ 24/04/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

100 DT DTZ1557601010090 Hoàng Văn Xình 07/12/1993 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

101 DT DTZ1557601010091 Lỳ Gạ Xó 03/12/1996 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

102 DT DTZ1557601010092 Vàng Thị Xúa 26/06/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

103 DT DTZ1557601010130 Lường Thị Yến 11/03/1997 Công tác Xã hội - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

104 DT DTZ1553404010001 Bế Thị Lan Anh 20/10/1997 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

105 DT DTZ1553404010003 Hà Văn Chung 13/02/1995 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

106 DT DTZ1553404010008 Hảng A Hành 12/09/1997 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

107 DT DTZ1553404010042 Vương Thị Hiên 22/11/1996 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

108 DT DTZ1553404010041 Hoàng Thị Huệ 27/03/1997 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

109 DT DTZ1553404010017 Dương Thị Hường 09/03/1996 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

110 DT DTZ1553404010020 Lò Văn Mình 03/11/1996 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

111 DT DTZ1553404010036 Phàn A Ỏn 06/08/1997 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

112 DT DTZ1553404010039 Sùng Mí Say 06/05/1995 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

113 DT DTZ1553404010025 Cử Mí Sò 01/03/1994 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

114 DT DTZ1553404010027 Giàng Thị Thành 30/12/1996 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

115 DT DTZ1553404010029 Bàn Văn Thường 22/03/1993 KH Quản lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

116 DT DTZ1553801010006 Trần Ngọc Ánh 26/04/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

117 DT DTZ1553801010075 Nông Thị Hoa 19/06/1996 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

118 DT DTZ1553801010090 Triệu Thị Hương 14/11/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

119 DT DTZ1553801010094 Long Thị Hường 04/02/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

120 DT DTZ1553801010280 Chu Khánh Huyền 19/04/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

121 DT DTZ1553801010100 Nguyễn Đăng Khoa 27/12/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

122 DT DTZ1553801010107 Nông Thị Kiều 20/04/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

123 DT DTZ1553801010131 Giàng A Lử 19/02/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

124 DT DTZ1553801010170 Bế Thị Ngọc Nương 08/02/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

125 DT DTZ1553801010190 Đoàn Thanh Tâm 17/09/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

126 DT DTZ1553801010231 Triệu Tiến Tường 06/05/1996 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

127 DT DTZ1553801010310 Mã Thị Tuyến 06/09/1997 Luật A - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

128 DT DTZ1553801010002 Hoàng Thế Anh 21/11/1995 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

129 DT DTZ1553801010018 Cứ A Chu 01/04/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

130 DT DTZ1553801010022 Mùa A Dà 06/02/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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131 DT DTZ1553801010031 Chu Thị Điểm 21/05/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

132 DT DTZ1553801010250 Thào Mí Dính 12/02/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

133 DT DTZ1553801010251 Nguyễn Văn Dình 05/11/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

134 DT DTZ1553801010034 Ma Thị Định 07/06/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

135 DT DTZ1553801010040 Phan Thị Dung 25/04/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

136 DT DTZ1553801010066 Hoàng Thị Hiến 17/07/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

137 DT DTZ1553801010068 Nông Thị Hiền 04/02/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

138 DT DTZ1553801010087 Nông Thị Huệ 21/02/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

139 DT DTZ1553801010316 Nguyễn Thành Hưng 08/03/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

140 DT DTZ1553801010254 Vy Hồng Hường 02/06/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

141 DT DTZ1553801010184 Giàng A Khua 05/07/1994 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

142 DT DTZ1553801010111 Thào A Lao 10/01/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

143 DT DTZ1553801010149 Lệnh Thị Nga 15/11/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

144 DT DTZ1553801010320 Nông Thị Nhung 15/02/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

145 DT DTZ1553801010260 Triệu Càn Phương 15/09/1995 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

146 DT DTZ1553801010284 Đặng Thị Sinh 20/04/1996 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

147 DT DTZ1553801010192 Hoàng Thị Thắm 07/03/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

148 DT DTZ1553801010267 Hoàng Thị Thu 26/05/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

149 DT DTZ1553801010238 Vi Thị Xuân 10/10/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

150 DT DTZ1553801010270 Vàng Thị Xuyến 27/07/1997 Luật B - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

151 DT DTZ1553801010390 Lãnh Minh Ánh 17/07/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

152 DT DTZ1553801010245 Nông Thị Bốn 27/02/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

153 DT DTZ1553801010325 Giàng A Câu 08/03/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

154 DT DTZ1553801010010 Thào Thị Chầu 10/01/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

155 DT DTZ1553801010033 Lò Thị Điệp 05/02/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

156 DT DTZ1553801010035 Giàng A Dơ 27/07/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

157 DT DTZ1553801010322 Cứ A Dờ 15/04/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

158 DT DTZ1553801010053 Tẩn A Goong 09/02/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

159 DT DTZ1553801010072 Triệu Trung Hiếu 29/08/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

160 DT DTZ1553801010074 Nguyễn Xuân Hiệu 26/03/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

161 DT DTZ1553801010080 Dùng Thị Hội 06/06/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

162 DT DTZ1553801010093 Phan Thị Thu Hường 06/08/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

163 DT DTZ1553801010326 Hoàng Văn Kiên 27/03/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

164 DT DTZ1553801010121 Đàm Văn Linh 15/07/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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165 DT DTZ1553801010130 Sùng A Lứ 08/05/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

166 DT DTZ1553801010141 Giàng Cao Minh 24/05/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

167 DT DTZ1553801010160 Trần Thị Nguyệt 22/03/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

168 DT DTZ1553801010298 Vừ A Pó 16/11/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

169 DT DTZ1553801010175 Phùng Xừ Pứ 08/03/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

170 DT DTZ1553801010183 Vừ A Sênh 07/03/1996 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

171 DT DTZ1553801010191 Lầu A Thái 21/12/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

172 DT DTZ1553801010195 Lường Văn Thành 10/01/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

173 DT DTZ1553801010306 Tòng Thị Tiểu 27/07/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

174 DT DTZ155380100240 Hoàng Hải Yến 15/02/1997 Luật C - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

175 DT DTZ1553801010012 Hoàng Thị Chị 20/05/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

176 DT DTZ1553801010246 Vừ A Chinh 16/05/1995 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

177 DT DTZ1553801010292 Hạng A Chua 06/01/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

178 DT DTZ1553801010023 Triệu Văn Đại 24/10/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

179 DT DTZ1553801010032 Lò Thị Diệp 16/07/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

180 DT DTZ1553801010038 Liêu Thị Dung 03/10/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

181 DT DTZ1553801010281 Triệu Thị Ghến 03/07/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

182 DT DTZ1553801010052 Thào A Giàng 01/02/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

183 DT DTZ1553801010064 Mã Minh Hậu 28/11/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

184 DT DTZ1553801010082 Lại Thị Ngọc Huế 20/10/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

185 DT DTZ1553801010102 Sùng A Khua 01/01/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

186 DT DTZ1553801010105 Nguyễn Thị Thu Kiều 30/05/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

187 DT DTZ1553801010114 Lò Thị Lim 10/09/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

188 DT DTZ1553801010127 Hoàng Thị Loan 15/06/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

189 DT DTZ1553801010289 Sùng Thị Mai 26/11/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

190 DT DTZ1553801010139 Lù Thị Miền 03/06/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

191 DT DTZ1553801010158 Thèn Thị Ngư 09/01/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

192 DT DTZ1553801010331 Sùng A Phênh 02/12/1995 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

193 DT DTZ1553801010174 Pờ Dèn Pò 10/10/1995 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

194 DT DTZ1553801010264 Lầu Hồ Sính 09/01/1999 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

195 DT DTZ1553801010188 Sùng A Súa 03/07/1995 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

196 DT DTZ1553801010194 Lý A Thanh 07/05/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

197 DT DTZ1553801010237 Tống Thị Thầy 21/04/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

198 DT DTZ1553801010333 Mùa A Thênh 20/04/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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199 DT DTZ1553801010203 Lầu A Thi 14/08/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

200 DT DTZ1553801010205 Lò Văn Thiếu 04/03/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

201 DT DTZ1553801010206 Nguyễn Thị Tho 20/07/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

202 DT DTZ1553801010213 Đao Thị Thúy 05/09/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

203 DT DTZ1553801011258 Tống Thị Thủy 23/07/1996 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

204 DT DTZ1553801010288 Hồng Thị Vàng 28/06/1995 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

205 DT DTZ1553801010297 Vàng A Vừ 20/10/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

206 DT DTZ1553801010236 Sùng Thị Xê 03/07/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

207 DT DTZ1553801010237 Pờ Go Xứ 17/12/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

208 DT DTZ1553801010317 Ngọc Thị Yến 28/05/1997 Luật D - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

209 DT DTZ1554401020004 Nông Đình Sử 06/12/1994 Vật lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

210 DT DTZ1554401020002 Hoàng Thị Liêm 27/03/1997 Vật lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

211 DT DTZ1554401020006 Nguyễn Hồng Khương 15/08/1995 Vật lý - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

212 DT DTZ1553201010002 Nguyễn Thị Việt Anh 22/02/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

213 DT DTZ1553201010079 Sủng A Chương 02/11/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

214 DT DTZ1553201010108 Đồng Thị Quỳnh Điệp 01/10/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

215 DT DTZ1553201010101 Trịnh Thúy Hà 12/06/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

216 DT DTZ1553201010111 Lèng Văn Huế 23/09/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

217 DT DTZ1553201010009 Nguyễn Thị Khởi 06/09/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

218 DT DTZ1553201010039 Sùng Thị Pàng 30/04/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

219 DT DTZ1553201010040 Giàng A Páo 20/01/1995 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

220 DT DTZ1553201010091 Tẩn Mý Phấy 07/04/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

221 DT DTZ1553201010082 Lỳ Gió Pư 10/05/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

222 DT DTZ1553201010083 Ngải Phìn Quá 22/07/2996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

223 DT DTZ1553201010105 Hoàng Thị Sim 27/07/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

224 DT DTZ1553201010046 Lý Văn Sơn 10/11/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

225 DT DTZ1553201010100 Hoàng Văn Thảnh 06/12/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

226 DT DTZ1553201010084 Lý Thị Thính 25/08/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

227 DT DTZ1553201010058 Triệu Thị Thu 18/06/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

228 DT DTZ1553201010060 Lộc Thị Thúy 13/01/1996 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

229 DT DTZ1553201010074 Triệu Thị Hoàng Vân 25/04/1997 Báo chí - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

230 DT DTZ1555281020002 Hoàng Thị Cấp 03/02/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

231 DT DTZ1555281020049 Vì Văn Cường 17/10/1995 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

232 DT DTZ1555281020042 Nông Văn Đông 28/10/1994 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000
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233 DT DTZ1555281020007 Đàm Đình Giới 08/07/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

234 DT DTZ1555281020008 Phùng Thị Thu Hà 01/02/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

235 DT DTZ1555281020010 Công Thị Hằng 06/10/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

236 DT DTZ1555281020012 Lục Thị Hợi 26/06/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

237 DT DTZ1555281020050 Nông Thị Linh 25/07/1997 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

238 DT DTZ1555281020046 Vàng Thị Mỷ 06/02/1996 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

239 DT DTZ1555281020028 Hoàng Thị Oanh 11/03/1996 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

240 DT DTZ1555281020029 Vương Thị Phương 06/10/1995 Du lịch - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

241 DT DTZ1552203300003 Hoàng Thị Chúc 18/06/1997 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

242 DT DTZ1552203300035 Mã Thị Dung 12/10/1996 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

243 DT DTZ1552203300028 Lù Thị Hoan 07/08/1997 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

244 DT DTZ1552203300013 Lương Thị Ngọc 10/06/1997 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

245 DT DTZ1552203300034 Tẩn Minh Phương 17/09/1997 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

246 DT DTZ1552203300033 Ma Thị Tím 14/06/1996 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

247 DT DTZ1552203300022 Giàng Thị Vàng 23/07/1996 Văn học - K13 Dân tộc ít người ở vùng cao 140,000 6 840,000

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Th.S Nguyễn Hoàng

*Danh sách gồm 247 sinh viên.
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